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Field of testing: Chemical 

Người quản lý:  Nguyễn Thành Luân 

Laboratory manager:   Nguyen Thanh Luan 
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Lĩnh vực thử nghiệm:  Hóa 

Field of testing:   Chemical 

TT 

Tên sản phẩm,              

vật liệu được thử 

Materials or 

products tested 

Tên phương pháp thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

1.  

Thuốc bảo vệ thực 

vật chứa hoạt chất 

Tebuconazole 

Pesticides 

containing 

Tebuconazole 

Xác định hàm lượng hoạt chất 

Tebuconazole  

Phương pháp GC-FID 

Determination of Tebuconazole 

content 

GC-FID method 

1,0 % TCVN 9482:2012  

2.  

Thuốc bảo vệ thực 

vật chứa hoạt chất 

Trifloxystrobin 

Pesticides 

containing 

Trifloxystrobin 

Xác định hàm lượng hoạt chất 

Trifloxystrobin  

Phương pháp GC-FID 

Determination of 

Trifloxystrobincontent 

GC-FID method 

1,0 % TC 02/CL:2008 

3.  

Thuốc bảo vệ thực 

vật chứa hoạt chất 

Pyraclostrobin 

Pesticides 

containing 

Pyraclostrobin 

Xác định hàm lượng hoạt chất 

Pyraclostrobin  

Phương pháp HPLC- UV 

Determination of Pyraclostrobin 

content 

HPLC-UV method 

1,0 % 
TCCS 

44:2012/BVTV 

4.  

Thuốc bảo vệ thực 

vật chứa hoạt chất 

Spirotetramate 

Pesticides 

containing 

Spirotetramate 

Xác định hàm lượng hoạt chất 

Spirotetramate  

Phương pháp HPLC-UV 

Determination of Spirotetramate  

content 

HPLC-UV method 

1,0 % 
TCCS 

363:2015/BVTV 

5.  

Thuốc bảo vệ thực 

vật chứa hoạt chất 

Cyantraniliprole 

Pesticides 

containing 

Cyantraniliprole 

Xác định hàm lượng hoạt chất 

Cyantraniliprole  

Phương pháp HPLC-UV 

Determination of Cyantraniliprole 

content 

HPLC-UV method 

1,0 % 
TCCS 

304:2015/BVTV 

6.  

Thuốc bảo vệ thực 

vật chứa hoạt chất 

Mepiquate 

chloride 

Pesticides 

containing 

Mepiquate chloride 

Xác định hàm lượng hoạt chất 

Mepiquate chloride 

Phương pháp HPLC-UV 

Determination of Mepiquate 

chloridecontent 

HPLC-UV method 

 1,0 % 
TCCS 

726:2023/BVTV 
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TT 

Tên sản phẩm,              

vật liệu được thử 

Materials or 

products tested 

Tên phương pháp thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

7.  

Thuốc bảo vệ thực 

vật chứa hoạt chất 

Diafenthiuron 

Pesticides 

containing 

Diafenthiuron 

Xác định hàm lượng hoạt chất 

Diafenthiuron 

Phương pháp HPLC- UV 

Determination of Diafenthiuron 

content 

HPLC- UV method 

1,0 % 
TCCS 

223:2014/BVTV 

8.  

Thuốc bảo vệ thực 

vật chứa hoạt chất 

Polyphenol 

Pesticides 

containing 

Polyphenol 

Xác định hàm lượng hoạt chất 

Polyphenol  

Phương pháp UV-Vis  

Determination of Polyphenol 

content 

UV-Vis method 

0,01 % 
TCNB 

21:2018/BVTV 

 

 

Chú thích/Note: 

- TCCS, TC: Phương pháp do Cục BVTV ban hành/ Plant protection department developed method 

Trường hợp Phòng thí nghiệm Delta Cropcare cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì 

Phòng thí nghiệm Delta Cropcare phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo 

quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for the Delta Cropcare Laboratory that 

provides product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of registration 

according to the law before providing the service.           
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